
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Mã: 7364

Phòng thi: THITRUCTUYEN-

Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30Ngày thi: 06/01/2022

Nhóm thi: Nhóm 41 - Tổ 001 - Đợt 5

Lớp thi: 20070581 SL:38 Lần:1

STT Mã SV Họ và tên
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ V Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân Ghi chú

BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2021 - 2022

Trang: 1/2

x

1 72001238 Nguyễn Hà Kiều Anh

2 72001814 Lê Văn Bảo

3 72001240 Lê Thị Tuyết Băng

4 72001462 Nguyễn Thương Uyên Chi

5 72001791 La Thị Dung

6 72000274 Nguyễn Thị Triệu Duy

7 72001248 Nguyễn Thị Thuỳ Dương

8 72000296 Nguyễn Minh Hạnh

9 72001475 Phạm Thị Ngọc Hân

10 72001478 Võ Nguyễn Xuân Hiển

11 72000312 Nguyễn Quốc Huy

12 72000318 Trần Nhật Mỹ Huyền

13 72001490 Phạm Trung Kiên

14 72001491 Nguyễn Hữu Lâm Kiều

15 72000361 Nguyễn Thị Như Muội

16 72001504 Nguyễn Thảo My

17 72001506 Lê Thị Hằng Nga

18 72000381 Lê Thị Phương Nghi

19 72001515 Đinh Hạnh Nguyên

20 72001817 Phạm Huỳnh Yến Nhi

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra)

Họ tên:

Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

1/

2/

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

1/

2/

Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:
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Trang: 2/2

x

21 72001529 Nguyễn Thị Hồng Nhung

22 72001532 Thái Thành Phát

23 72000420 Nguyễn Thành Phương

24 72000424 Triệu Tú Phương

25 72001291 Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh

26 72001293 Trần Thị Ngọc Sương

27 72001820 Quách Vũ Kim Thi

28 72001544 Thị Thơm

29 72000457 Nguyễn Đoàn Cẩm Thu

30 72000463 Từ Nguyễn Như Thủy

31 72001553 Trần Ngọc Yến Trâm

32 72001821 Hồ Trần Ngọc Trân

33 72000497 Trần Ngọc Phương Trinh

34 72001564 Lê Ngân Trúc

35 72000503 Trần Việt Trung

36 72001822 Nguyễn Thị Mộng Trường

37 72001811 Võ Triệu Quỳnh Uyên

38 72001573 Nguyễn Trần Yến Vy

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra)

Họ tên:

Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

1/

2/

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

1/

2/

Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:


